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PHỤ LỤC
Phòng, chống bệnh do ký sinh trùng, côn trùng

TT Các loại dịch vụ

Mã theo
 TT05/2025/TT-

BYT (phụ lục
thuyết minh)

Xã Đăk
Rve

1 Phun hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng bằng phương pháp
phun tồn lưu tại thực địa.

62 x

2 Phun hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng phòng chống ruồi,
nhặng bằng phương pháp phun tồn lưu tại thực địa

62 x

3 Phun hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng phòng chống bọ
chét bằng phương pháp phun tồn lưu tại thực địa

62 x

4 Phun hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng phùng chống gián
bằng phương pháp phun tồn lưu tại thực địa.

62 x

5 Phun hóa chất, chế phẩm diệt muỗi bằng phương pháp phun
không gian ULV tại thực địa.

63 x

6 Phun hóa chất, chế phẩm diệt muỗi bằng phương pháp phun
mù nóng tại thực địa.

64 x

7 Diệt côn trùng tại thực địa bằng phương pháp mồi, bả(kiến) 65 x

8 Phun khử khuẩn bề mặt để dự phòng và kiểm soát lây
nhiễm tại thực địa.

69 x

9 Xét nghiệm phát hiện ký sinh trùng sốt rét bằng kính hiển vi 72 x

10 Xét nghiệm phát hiện giun kim bằng phương pháp giấy
bóng kính.

75

11 Xét nghiệm phân tìm trứng giun sán bằng phương pháp
Kato-Katz

81

12 Xét nghiệm phát hiện trứng giun sán bằng phương pháp
Kato

82

13 Xét nghiệm phát hiện trứng giun sán trong phân bàng
phương pháp Willis.

83

14 Xét nghiệm phát hiện trứng giun sán và bào nang đơn bào
bằng phương pháp soi trực tiếp.

84

15 Xét nghiệm phát hiện trứng giun sán trong phân bằng
phương pháp lắng cặn.

91

16 Xét nghiệm phát hiện ấu trùng giun chỉ trong máu bằng
phương pháp nhuộm soi.

92

17 Xét nghiệm phát hiện vi nấm bằng phương pháp soi tươi. 93

18 Xét nghiệm sốt rét bằng test chẩn đoán nhanh. 96 x
19 Xét nghiệm phát hiện Cryptosporidium bằng test nhanh 100 x
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20 Xét nghiệm phát hiện Entamoeba bằng test nhanh. 101 x

21 Xét nghiệm kháng thể kháng giun lươn bằng phương pháp
ELISA

103

22 Xét nghiệm kháng thể kháng giun đũa bằng phương pháp
ELISA

104

23 Xét nghiệm kháng thể kháng giun móc/mỏ bằng phương
pháp ELISA

105

24 Xét nghiệm kháng thể kháng ấu trùng giun đũa chó, mèo
bằng phương pháp ELISA

106

25 Xét nghiệm kháng thể kháng ấu trùng giun đầu gai bằng
phương pháp ELISA

107

26 Xét nghiệm kháng thể kháng sán lá gan lớn bằng phương
pháp ELISA

109

27 Xét nghiệm kháng thể kháng sán lá gan nhỏ bằng phương
pháp ELISA

110

28 Xét nghiệm kháng thể kháng Amip (E.histolytica) bằng
phương pháp ELISA

114

29 Xét nghiệm kháng thể kháng sán dây chó (Echinococcus)
bằng phương pháp ELISA

115

30 Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức phòng, chống côn trùng gây
bệnh, gây hại (20 tiết).

194 x

31 Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức phòng, chống côn trùng gây
bệnh, gây hại Online (10 tiết)

197 x

32 Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức phòng, chống côn trùng gây
bệnh, gây hại (10 tiết)

198 x

33 Sản xuất lam máu xét nghiệm ký sinh trùng sốt rét từ máu
ngoại vi

201 x
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